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PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN. (3,0 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chọn một phương án duy nhất.
Câu 1. Chuồng kín là loại chuồng có đặc điểm nào sau đây?

A. Không có tường bao.




B. Hoàn toàn phụ thuộc vào gió tự nhiên.
C. Có hệ thống kiểm soát tiểu khí hậu.


D. Chỉ dùng trong chăn nuôi nhỏ lẻ.

Câu 2. Đặc điểm nào đúng khi nói về nền chuồng của kiểu chuồng hở trong chăn nuôi?

A. Thấp, giữ nước tốt nhằm duy trì độ ẩm cao và hạn chế bụi trong chuồng.
B. Kín hoàn toàn, sử dụng vật liệu cách ẩm tuyệt đối, không cần thoát nước.
C. Không cần xử lí, để tự nhiên giúp vật nuôi thích nghi với môi trường.

D. Cao ráo, dễ thoát nước, đảm bảo khô thoáng cho vật nuôi.
Câu 3. Một trang trại muốn đạt chứng nhận VietGAP cần thực hiện đồng thời các biện pháp nào sau đây?
A. Mở rộng quy mô đàn vật nuôi, ưu tiên năng suất hơn kiểm soát quy trình.
B. Thực hiện đồng bộ an toàn sinh học, dinh dưỡng, môi trường, dịch bệnh và ghi chép.
C. Tập trung cải thiện giống và thức ăn; ít chú ý vệ sinh và phòng, trị bệnh cho vật nuôi.
D. Giảm chi phí bằng cách tận dụng nguồn thức ăn và thuốc thú y chưa rõ nguồn gốc.
Câu 4. Trong mô hình chăn nuôi công nghệ cao, hệ thống thu gom trứng tự động có lợi ích gì?

A. Giảm công lao động, hạn chế vỡ và nhiễm bẩn trứng.
B. Tăng chi phí lao động và làm chậm quá trình thu gom.
C. Không ảnh hưởng đến chất lượng và sản lượng trứng.
D. Chỉ phù hợp với chăn nuôi quy mô nhỏ.
Câu 5. Chăn nuôi công nghệ cao có ưu điểm nổi bật của là gì?
A. Phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết.


B. Kiểm soát tốt môi trường và dịch bệnh.
C. Không cần đầu tư ban đầu.



D. Không cần ghi chép dữ liệu.
	Câu 6. Hình bên mô tả quy trình nào về ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng, trị bệnh cho vật nuôi?

A. Kĩ thuật PCR.

B. Sản xuất vaccine DNA tái tổ hợp.

C. Sản xuất vaccine truyền thống.
D. Công nghệ tế bào. 
	[image: image1.png]





Câu 7. Khi nói về công nghệ bảo quản lạnh và công nghệ xử lí nhiệt trong bảo quản sản phẩm chăn nuôi, nhận định nào sau đây là đúng?

A. Cả hai phương pháp đều tiêu diệt hoàn toàn vi sinh vật gây hại.
B. Xử lí nhiệt thay đổi nhiệt độ sản phẩm, bảo quản lạnh duy trì nhiệt thấp.
C. Hai phương pháp không làm thay đổi đáng kể chất lượng và thời gian bảo quản.

D. Bảo quản lạnh kìm hãm vi sinh vật, xử lí nhiệt tiêu diệt phần lớn chúng.
Câu 8. Nếu sữa tươi tiệt trùng bị mở nắp mà để ngoài tủ lạnh, điều gì sẽ xảy ra?
A. Vẫn an toàn trong nhiều tháng.



B. Vi sinh vật xâm nhập, sữa nhanh hỏng.
C. Sữa trở thành sữa thanh trùng.



D. Không ảnh hưởng gì.
Câu 9. Một đàn trâu chết nhanh, có biểu hiện sưng vùng cổ, khó thở, sốt cao trong thời tiết mưa ẩm. Nguyên nhân đàn trâu có thể đã bị 
A. bệnh lở mồm long móng.



B. bệnh kí sinh trùng.
C. bệnh tụ huyết trùng.




D. ngộ độc thức ăn.

Câu 10. Khi dịch bệnh bùng phát nhanh trong đàn vật nuôi, biện pháp hiệu quả nhất là
A. dùng kĩ thuật PCR.






B. chỉ tiêm vaccine.
C. phát hiện sớm bằng PCR và tiêm phòng vaccine.


D. tăng khẩu phần ăn.

Câu 11. Để tăng tỉ lệ tiêu hóa thức ăn cho bò sữa, khi cho bò ăn cần kết hợp theo tỉ lệ phù hợp 2 loại thức ăn nào?
A. Thức ăn tinh và thức ăn thô.



B. Thức ăn tinh và thức ăn ủ chua.

C. Thức ăn thô và thức ăn bổ sung.


D. Thức ăn bổ sung và thức ăn dạng hạt.

Câu 12. Trong chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP, một trong những yêu cầu cần thực hiện đó là

A. không cần ghi chép trong quá trình chăn nuôi.
B. sử dụng thức ăn không rõ nguồn gốc.
C. có hệ thống ghi chép và truy xuất nguồn gốc.

D. tăng mật độ nuôi tối đa.
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI. (4,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Một trang trại gà đã áp dụng chuẩn VietGAP để nâng cao chất lượng và an toàn sản phẩm. Mọi khâu từ chọn giống, chăm sóc, tiêm phòng, quản lý thức ăn, vệ sinh chuồng trại, đến xử lý chất thải đều được thực hiện theo quy trình. Nhờ vậy, đàn gà khỏe mạnh, giảm bệnh tật và sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn cho người tiêu dùng. Dựa vào nội dung trên hãy cho biết các nhận định sau là đúng hay sai?

a) Áp dụng VietGAP giúp chủ trại kiểm soát tốt sức khỏe và tỷ lệ sống của gà.

c) Ghi chép và theo dõi quá trình chăn nuôi là một phần quan trọng trong VietGAP.

b) VietGAP chỉ yêu cầu chú trọng về sản phẩm cuối cùng, không quan tâm đến chuồng trại hay thức ăn. 

d) Khi áp dụng VietGAP, có thể bỏ qua việc vệ sinh chuồng trại mà vẫn đạt tiêu chuẩn.

Câu 2. Hai trang trại A và B đang nuôi lợn ở giai đoạn cai sữa – choai với khối lượng trung bình 20 kg. Trang trại A cho ăn theo bảng bên dưới còn trang trại B tăng lượng ăn lên 6% so với trang trại A nhưng vẫn giữ 3 bữa/ngày. 
	Giai đoạn
	Khối lượng lợn (kg)
	 Cách tính lượng thức ăn/ ngày
	Số bữa/ngày

	Cai sữa - Choai
	10 - 30
	5% x khối lượng lợn
	3

	Choai - Vỗ béo
	31 - 60
	4% x khối lượng lợn
	2

	Vỗ béo – Xuất chuồng
	> 61
	3% x khối lượng lợn
	2


Từ các thông tin trên hãy cho biết cho biết các nhận định sau là đúng hay sai?

a) Lượng thức ăn cung cấp mỗi ngày tại trang trại A đạt 1 kg, trong khi trang trại B sử dụng mức cao hơn là 1,2 kg.
b) Việc chia thức ăn theo số bữa giúp lợn tiêu hóa tốt và hạn chế lãng phí thức ăn.

c) Chỉ ước lượng lượng thức ăn theo kinh nghiệm mà không ảnh hưởng đến sức khỏe lợn.

d) Việc tính toán khẩu phần ăn khoa học giúp nâng cao hiệu quả kinh tế và chất lượng đàn lợn.
Câu 3. Một cơ sở chế biến thịt heo áp dụng công nghệ bảo quản lạnh để giữ an toàn và kéo dài thời gian sử dụng sản phẩm. Thịt heo được làm lạnh đến khoảng 0–4°C ngay sau khi giết mổ và đóng gói. Nhờ đó, vi sinh vật phát triển chậm, chất lượng thịt được bảo toàn. Tuy nhiên, một số sản phẩm bị để lâu quá hạn khuyến cáo hoặc nhiệt độ bảo quản không ổn định, dẫn đến vi sinh vật sinh sôi trở lại, mùi vị thay đổi và giảm an toàn thực phẩm. Dựa vào nội dung trên hãy cho biết các nhận định sau là đúng hay sai?

a) Bảo quản lạnh giúp làm chậm sự phát triển của vi sinh vật và giữ chất lượng sản phẩm.

b) Thịt heo bảo quản lạnh có thể để vô thời hạn mà không cần quan tâm đến thời hạn sử dụng.

c) Nếu nhiệt độ bảo quản không ổn định, vi sinh vật có thể sinh sôi trở lại và làm giảm an toàn thực phẩm.

d) Công nghệ bảo quản lạnh giúp tiết kiệm chi phí nhân công trong chế biến nhưng không ảnh hưởng gì đến chất lượng sản phẩm.
Câu 4. Một trang trại nuôi bò sữa hiện đại đã áp dụng công nghệ gắn chip sinh học (RFID) trên từng con bò. Mỗi con đều được gắn chip từ khi còn bê, giúp theo dõi sức khỏe, lượng thức ăn tiêu thụ, chu kỳ sinh sản và sản lượng sữa. Nhờ hệ thống này, quản lý đàn trở nên chính xác, giảm thất thoát và nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Dựa vào nội dung trên hãy cho biết các nhận định sau là đúng hay sai?

a) Việc gắn chip sinh học cho bò giúp chủ trại biết chính xác lượng thức ăn mà mỗi con đã ăn. 
c) Sử dụng chip sinh học giúp tối ưu thời gian vắt sữa và tăng sản lượng sữa cho cả đàn.

b) Chip sinh học có thể dự đoán trước các bệnh của bò mà không cần khám lâm sàng.
d) Một khi chip được gắn, bò sẽ không cần theo dõi trực tiếp từ nhân viên nữa.

PHẦN III. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) Một trang trại nuôi gà tại địa phương đang mở rộng quy mô sản xuất để cung cấp cho thị trường số lượng lớn. Để phòng bệnh, chủ trại thường xuyên sử dụng kháng sinh trộn vào thức ăn cho đàn gà mà không có chỉ định cụ thể. Việc sử dụng thuốc không được ghi chép đầy đủ, gây khó khăn trong việc theo dõi. Ngoài ra, sản phẩm thường được xuất bán ngay sau khi ngừng thuốc để kịp đơn hàng. Gần đây, trang trại nhận được cảnh báo về nguy cơ không đảm bảo an toàn thực phẩm. 

a) Hãy chỉ ra những điểm chưa phù hợp với tiêu chuẩn VietGAP. Giải thích vì sao các vi phạm này có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. 

b) Đề xuất biện pháp khắc phục để trang trại đáp ứng tiêu chuẩn VietGAP.
Câu 2. (1,0 điểm) Trong một chuyến dã ngoại, nhóm học sinh mang theo hai loại sữa tươi: một loại phải giữ trong thùng đá, một loại có thể để trong balo bình thường. Xác định loại sữa tươi được bảo quản trong balo và viết quy trình bảo quản. 
------------------HẾT-----------------
ĐỀ CHÍNH THỨC
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